
Ghi

Đường Phường Quận chú

1  Lê Hoàng Thiên Ân  Nam  08/03/2013 Đà Nẵng 489A/21/67 Huỳnh V Bánh 13 PN Bán trú

2  Nguyễn Ngọc Minh Anh  Nữ  31/10/2013  TPHCM 490/19A Lê văn Sỹ 14 3 Không BT

3  Trần Gia  Bảo  Nam  01/10/2013  TPHCM 453/155/13 Lê Văn Sỹ 12 3 Bán trú

4 Nguyễn Thế Bảo  Nam  20/05/2013  TPHCM 453/184 Lê Văn Sỹ 12 3 Bán trú

5  Huỳnh Thái  Bình  Nam  12/11/2013  TPHCM 326 Lê Văn Sỹ 14 3 Bán trú

6 Berenger Nguyễn Gia Khang  Nam  23/04/2013  TPHCM 76/11 Hồ Biểu Chánh 11 PN Bán trú

7  Lê Nguyễn Bảo  Khương  Nam  15/05/2013  TPHCM  169 Trần Văn Đang 11 3 Bán trú

8  Phạm Gia  Linh  Nữ  17/01/2013  TPHCM 159/44/24A Trần Văn Đang 11 3 Bán trú

9  Phan Gia  Lộc  Nam  07/07/2013  TPHCM 468/6 Lê Văn Sỹ 14 3 Không BT

10  Nguyễn Nhật Đông Nghi  Nữ  08/03/2013  TPHCM 40/60A1 Trần Quang Diệu 14 3 Không BT

11  Vũ Khôi Nguyên  Nam  07/01/2013  TPHCM 181/36 Phan Đăng Lưu 1 PN Bán trú

12  Trương Hoàng  Nhã  Nữ  24/07/2013  TPHCM 490/23A Lê Văn Sỹ 14 3 Bán trú

13 Trần Tấn Phát Nam 12/07/2013 Long An 547/60 Hoàng Sa 7 3 Bán trú

14  Ngô Trường Phong  Nam  25/08/2013  TPHCM 103/14J Trần Quang Diệu 14 3 Bán trú

15  Đặng Minh  Quân  Nam  31/07/2013  TPHCM 209 Nguyễn Trọng Tuyển 8 PN Bán trú

16  Nguyễn Khánh  Quyên  Nữ  05/06/2013  TPHCM  372/18/10 CMT8 10 3 Bán trú

17  Nguyễn Đặng Ngọc Sang  Nam  14/02/2013 N.Trang 369/51F Lê Văn Sỹ 12 3 Bán trú

18  Trần Minh Thi  Nữ  26/01/2013 Lâm Đồng  136/18 Trần Quang Diệu 14 3 Bán trú

19  Lê Võ Đức  Toàn  Nam  13/09/2013  TPHCM 453/46 bis Lê Văn Sỹ 12 3 Bán trú

20  Đỗ Hồng Trúc  Nữ  20/01/2013  TPHCM 351/59 Lê văn Sỹ 13 3 Bán trú

21  Đặng Đức  Trung  Nam  18/02/2013  TPHCM 1034/6 Trường Sa 12 3 Không BT

22  Hoàng Ngọc Như Ý  Nữ  22/09/2013 Bình Định  220/125A Lê Văn Sỹ 14 3 Bán trú

23  Trần Nguyễn Như Ý  Nữ  08/03/2013  TPHCM 115/49/20 Lê Văn Sỹ 13 PN Bán trú

24  Phạm Lê Như Ý  Nữ  24/05/2012  TPHCM 40/59 B4 Trần Quang Diệu 14 3 Bán trú
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Ghi

Đường Phường Quận chú

1  Nguyễn Hoàng Thiên An  Nam  07/01/2013  TP.HCM  215/26 Huỳnh Văn Bánh 12 PN Bán trú

2 Nguyễn Bảo Anh Nam 09/09/2013  TP.HCM 209/36 Lê Văn Sỹ 13 3 KhôngBT

3  Nguyễn Lê Hoàng Quang Anh  Nam  08/01/2013  TP.HCM 372 Lê Văn Sỹ 14 3 Bán trú

4  Mai Hồng Anh  Nữ  24/05/2013  TP.HCM 453 KA /100 A Lê Văn Sỹ 12 3 KhôngBT

5  Phạm Thùy Anh  Nữ  06/11/2013  TP.HCM 386/67A2 Lê Văn Sỹ 14 3 Bán trú

6  Ngô Gia Bảo  Nam  09/01/2013 An Giang 80/92 Trần Quang Diệu 14 3 KhôngBT

7  Nguyễn Võ Gia Bảo  Nam  23/08/2013  TP.HCM 46/19 trần Quang Diệu 14 3 KhôngBT

8  Nguyễn Võ  Thái Duy  Nam  26/09/2013  TP.HCM 264 C Lê Văn Sỹ 14 3 Bán trú

9  Lê Nhật  Huy  Nam  04/12/2013  TP.HCM 490/36 Lê Văn Sỹ 14 3 KhôngBT

10  Lâm Anh  Khoa  Nam  03/03/2013  TP.HCM 413/29 Lê Văn Sỹ 12 3 Bán trú

11  Phan Lê Minh Khôi  Nam  14/04/2013  TP.HCM  453/77D 40 Lê Văn Sỹ 12 3 Bán trú

12  Mai Ngọc Thiên Kim  Nữ  28/02/2013  TP.HCM 59 Cô Giang 1 PN Bán trú

13  Nguyễn Phương Linh  Nữ  25/08/2013 Nam Định 453/100 KB Lê Văn Sỹ 12 3 Bán trú

14  Mai Thành Lương  Nam  22/05/2012 Nam Định 453/77 G 16 Lê Văn Sỹ 12 3 Bán trú

15  Vũ Hoàng Minh  Nam  05/01/2013  TP.HCM 47 Tran Quang Diệu 14 3 Bán trú

16  Nguyễn Hoàng Gia Nghi  Nữ  29/06/2013  TP.HCM 466/31 C Lê Văn Sỹ 14 3 Bán trú

17  Đỗ Ngọc Phương Nguyên  Nữ  20/08/2013  TP.HCM 453/31 Lê Văn Sỹ 12 3 Bán trú

18  Đỗ Thụy An Nhiên  Nữ  20/10/2013  TP.HCM 490/1D Lê Văn Sỹ 14 3 Bán trú

19  Vũ Phạm Tâm Như  Nữ  11/11/2013  TP.HCM 528/11B Lê văn Sỹ 11 PN Bán trú

20  Nguyễn Đại Phát  Nam  12/01/2011  TP.HCM 359/51F Lê Văn Sỹ 12 3 Bán trú

21  Ngô Trung Thành Tài  Nam  17/08/2013  TP.HCM 18/82B Trần Quang Diệu 14 3 KhôngBT

22  Bùi Ngọc Anh  Thư  Nữ  21/09/2013  TP.HCM 102/24 Hồ Biểu Chánh 11 PN Bán trú

23  Nguyễn Thanh  Thư  Nữ  18/07/2013  TP.HCM 443/106 M Lê Văn Sỹ 12 3 Bán trú

24  Trần Lê Minh Tiến  Nam  02/03/2013  TP.HCM 405 Lô B 9C Trần Q Diệu 13 3 Bán trú

25  Hoàng Quang Vinh  Nam  12/07/2013  TP.HCM 466/57 Lê Văn Sỹ 14 3 Bán trú

26  Nguyễn Như Ý  Nữ  02/08/2013  TP.HCM 490/15 Lê văn Sỹ 14 3 Bán trú
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Đường Phường Quận chú

1  Vũ Trần Khánh An  Nữ  20/09/2013  TPHCM 118/35 Trần Quang Diệu 14 3 Bán trú

2  Phạm Ngọc Minh Anh  Nữ  21/12/2013  TPHCM  115/182 Lê Văn Sỹ 13 3 Bán trú

3  Nguyễn Duyên Anh  Nữ  27/06/2013  TPHCM  457 lầu 3 Lê Văn Sỹ 12 3 Bán trú

4  Trần Linh Đan  Nữ  02/08/2013  TPHCM 466 Lê Văn Sỹ 14 3 Bán trú

5  Phạm Nguyễn Khởi Hân  Nữ  31/10/2013  TPHCM 498 Lê Văn Sỹ 14 3 Bán trú

6  Nguyễn Đinh Thái Hân  Nữ  04/03/2013 Gia Lai 247A/40A Huỳnh V Bánh 12 PN Bán trú

7  Trần Duy  Hào  Nam  10/06/2013  TPHCM 108/69A Trần Quang Diệu 14 3 Bán trú

8  Trương Công  Hiếu  Nam  20/02/2013  TPHCM  142/34 T.Xuân 12 Bán trú

9  Lê Nho Quốc  Khang  Nam  27/11/2013  TPHCM 420/8 Lê Văn Sỹ 14 3 Bán trú

10  Nguyễn Lê Nhật Khôi  Nam  21/06/2013  TPHCM  476/2 Lê Văn Sỹ 14 3 Bán trú

11  Trần Lê Đăng  Khôi  Nam  09/04/2013 Đ.Tháp  359/1/23B Lê Văn Sỹ 13 3 Bán trú

12  Phạm Nguyễn Thiên Kim  Nữ  24/07/2013  TPHCM 80/48 Trần Quang Diệu 14 3 Bán trú

13  Phan Thái Lâm  Nam  21/05/2013  TPHCM 429/48 Lê Văn Sỹ 12 3 Bán trú

14 Lê Hoàng Thiên Long  Nam  15/07/2012  TPHCM  281/52/5 Lê Văn Sỹ 1 T.Bình Bán trú

15  Lê Nhật Minh  Nam  05/01/2013  TPHCM 402/33 Lê Văn Sỹ 14 3 Bán trú

16  Hoàng Nghĩa  Minh  Nam  14/06/2013  TPHCM 1070/1 Trường Sa 12 3 Bán trú

17  Nguyễn Nhật Nam  Nam  12/10/2013  TPHCM 108/51A Trần Quang Diệu 14 3 Bán trú

18  Nguyễn Ngọc Thiên  Ngân  Nữ  03/04/2013  TPHCM  86/3 Hồ Biểu Chánh, 11 PN Bán trú

19  Lâm Nguyệt Nhi  Nữ  24/10/2013  TPHCM 491A/46 Lê Văn Sỹ 12 3 Bán trú

20  Phạm Thị Hồng Phương  Nữ  02/01/2013 B.Thuận 129/5 Trần văn Đang 11 3 Bán trú

21  Bùi Uông Như Quỳnh  Nữ  15/11/2013  TPHCM 453/155/8 Lê Văn Sỹ 12 3 Bán trú

22  Trần Thiện  Tâm  Nam  08/06/2013  TPHCM 26/6 Tự Cường 4 T.Bình Bán trú

23  Nguyễn Trần Phúc  Thiên  Nam  14/11/2013  TPHCM 453/122KC Lê Văn Sỹ 12 3 Bán trú

24  Nguyễn Trí  Thiện  Nam  20/04/2013  TPHCM 108/2A Trần Quang Diệu 14 3 Bán trú

25  Trần Thanh Trúc  Nữ  10/03/2013  TPHCM 386/57F Lê Văn Sỹ 14 3 Bán trú

26  Nguyễn Thiên Trường  Nam  24/07/2013  TPHCM 80/48 Trần Quang Diệu 14 3 Không BT

27  Nguyễn Thanh Tú  Nam  20/09/2012  TPHCM 113/20A Trần Quang Diệu 14 3 Không BT
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